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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Công an. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 

1. Kế hoạch, chương trình hành động, báo cáo, tài liệu kèm theo báo cáo của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
về phát triển giáo dục và đào tạo trực tiếp phục vụ chiến lược an ninh, quốc phòng 
chưa công khai. 

2. Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị 
của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi 
chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai. 

3. Thông tin về người thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu 
được cử đi đào tạo trong nước và ngoài nước cần được bảo vệ theo yêu cầu của 
bên cử đi đào tạo. 

Điều 2. Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 

1. Báo cáo về thực trạng tổ chức các hoạt động giáo dục của các tổ chức tôn 
giáo có ảnh hưởng đến chính trị, quốc phòng, an ninh chưa công khai. 

2. Kế hoạch, công văn, báo cáo về công tác dân tộc, tôn giáo có liên quan đến 
đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo chưa công khai. 
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3. Báo cáo và các công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về an ninh 
chính trị đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên chưa 
công khai. 

4. Hồ sơ về xét tuyển sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị hằng 
năm chưa công khai. 

5. Vũ khí bộ binh hoán cải phục vụ cho giáo dục quốc phòng và an ninh. 

6. Chương trình, dự án, đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp thực hiện 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chưa công khai. 

7. Thông tin về địa điểm ra đề thi và in sao đề thi, các văn bản về nhân sự của 
hội đồng/ban ra đề thi và in sao đề thi; phương án vận chuyển, bảo quản, lưu giữ 
và bảo vệ đề thi của các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thi chọn học sinh giỏi 
quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công 
an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ 

  
  THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Xuân Phúc 

  

 


